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	STT
	Tên hàng hoá
	Thông số kỹ thuật 
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	1
	Acetonitril HPLC
	- Độ tinh khiết : ≥ 99.8 % ; 
- Cặn bốc hơi : ≤ 4.0 mg/l ; 
- Hàm lượng nước : ≤ 0.05 %  
- Độ acid : ≤ 0.0005 meq/g ; 
- Độ kiềm : ≤ 0.0002 meq/g 
	Chai 1 L
	lít
	75

	2
	Acid acetic glacial (băng) 100% khan
	- Đạt tiêu chuẩn ACS,ISO,
-  Độ tinh khiết: ≥ 99.8 % ; 
-  Màu sắc : ≤ 10 Hazen ; 
- Acetaldehyde : ≤ 2 ppm ;
	Chai 500ml
	lít
	5

	3
	Acid Hydrochloric fuming 37% HCl
	- Độ tinh khiết : 37.0 - 38.0 %  
- Màu sắc : ≤ 10 Hazen   ;
- Hàm lượng Cl tự do : ≤ 1 ppm ; 
- Hàm lượng SO₄ : ≤ 1.0 ppm ; 
- Kim loại nặng (theo Pb) : ≤ 1 ppm 
	Chai 500ml
	lít
	18,5

	4
	Nitric acid 65%
	- Độ tinh khiết :  ≥ 65.0 %
 - Điểm sôi: 121°C (1013 hPa)
 - Mật độ: 1,39 g/cm3 (20°C) - 
 - Giá trị pH <1 (H₂O, 20°C) axit mạnh
 - Áp suất hơi: 9,4 hPa (20°C)
	Chai 500ml
	lít
	7

	5
	Acid phosphoric
	- Độ tinh khiết : ≥ 85 %
 - Giá trị pH <0,5 ở 100 g/l(20 °C)
 - Áp suất hơi: 2 hPa ở 20 °C
	Chai 500ml
	lít
	2,5

	6
	Sulfuric acid H2SO4 98%
	- Trạng thái/ Ngoại quan: Lỏng
- Nhiệt độ sôi: 335 °C (1013 hPa)
- Khối lượng riêng: 1.80 - 1.84 g/cm3
- Nhiệt độ nóng chảy: 10.31 °C
- pH: 0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C)
- Áp suất hóa hơi: 1.33 hPa (145.8 °C)
	Chai 500ml
	lít
	2,5

	7
	Ammonia, dung dịch 25% 
	- Tỷ trọng: 0.903 g/cm3 (20 °C)
- Hàm lượng NH3: 25.0 - 30.0 %
- Hàm lượng Cl: ≤ 0.5 ppm
	Chai 1L
	lít
	2,5

	8
	Ethanol absolute PA 
	- Đạt tiêu chuẩn ACS,ISO;
- Độ tinh khiết (GC) : ≥ 99.9 % ; 
- Màu sắc : ≤ 10 Hazen ; 
- Khối lượng riêng (d 20 °C/20 °C) : 0.790 - 0.793
	Chai 1L
	lít
	15

	9
	Ethanol HPLC
	Độ tinh khiết (GC) ≥ 99,8 %
	Chai 500ml
	lít
	15

	10
	ETHANOL 96%
	Khối lượng phân tử: 46,07 g / mol; 
Điểm sôi: 78 ° C (1013 hPa);
Tỉ trọng: 0,805 g / cm3 (20 ° C);
Nhiệt độ bốc cháy: 425 ° C;
Bảo quản ở nhiệt độ + 2 ° C đến + 25 ° C
	Chai 500ml
	lít
	2,5

	11
	Methanol dạng lỏng
	- Đạt tiêu chuẩn ACS,ISO
- Độ tinh khiết (GC) ≥ 99,9%
- Màu sắc  ≤ 10 Hazen
- Khối lượng riêng (d20o , 20oC) 0,791-0,793
	Chai 1L
	lít
	40

	12
	Methanol HPLC
	- Methanol cho sắc ký lỏng, 
- Khối lượng phân tử 32.04 g/mol.
- Độ tinh khiết: ≥ 99.8 % ; 
- H2O : ≤ 0.03 % ;  
	Chai 1L
	lít
	55,5

	13
	N-hexane HPLC 
	- Độ tinh khiết:  ≥ 98.0 %
- Hàm lượng Axit: ≤ 0.0002 meq/g
- Hàm lượng Kiểm:  ≤ 0.0002 meq/g
	Chai 1L
	lít
	5

	14
	2-propanol
	Độ tinh khiết: ≥ 99.8 %;             
Tỉ trọng 0.786 g/cm3 (20 °C)
	Chai 1L
	lít
	5

	15
	Triethylamine
	Công thức hóa học (C₂H₅) ₃N; 
Tỉ trọng 0,72 g / cm3 (25 ° C);
Giá trị pH 12,7 (100 g / l, H₂O, 15 ° C) (IUCLID);
Độ hòa tan 133 g / l.
	Chai 2,5L
	lít
	2,5

	16
	Ethyl acetate
	Công thức hóa học: CH₃COOC₂H₅; 
Khối lượng phân tử: 88,11 g / mol; 
Tỉ trọng: 0,90 g / cm3 (20 ° C); 
Bảo quản ở nhiệt độ + 2 ° C đến + 30 ° C
	Chai 2,5L
	lít
	2,5

	17
	Tetra hydrofuran
	Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %;             
Màu sắc: ≤ 10 Hazen
Hàm lượng Al: ≤ 0.00005 %
Hàm lượng Ba: ≤ 0.00001 %
	Chai 1L
	lít
	2,5

	18
	N,N-Dimethylformamid
	- Độ pH:  7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
- Tỷ trọng: 0.944 g/cm3 (25 °C)
- Độ tinh khiết:  ≥ 99.8 %
- Hàm lượng Al: ≤ 0.00005 %
- Hàm lượng Fe: ≤ 0.00001 %
	Chai 2,5L
	lít
	2,5

	19
	1- Cholorobutane ( butyl clorid)
	Độ tinh khiết (GC): ≥ 99.8 %
Nước: ≤ 0.01 %
	Chai 1L
	lít
	1000

	20
	axit ortho-photphoric 85%
	Tỉ trọng 1,71 g/cm3 (20 °C);
Giá trị pH <0,5 (100 g/l, H₂O, 20 °C); 
	Chai 500ml
	lít
	2,5

	21
	Isobutyl Alcohol
	Ph 7 (20 °C, 80 g/L in H2O);
Độ tinh khiết ≥ 99% (GC); 
Tạp chất ≤ 0.001%.
	Chai 1L
	lít
	2,5

	22
	Acetaldehyde 
	Độ tinh khiết (GC, area%) : ≥ 99.0 % (a/a) ; 
Khối lượng riêng (d 5°C/ 4°C) : 0.798 - 0.801; 
	Chai 500ml
	lít
	2,5

	23
	Tetrabutylammonium hydroxide
	Điểm sôi: ≥ 65 °C (1013 hPa)
Tỉ trọng: ≥ 0.81 g/cm3 (20 °C)
Điểm sáng: ≥ 11 °C
	Chai 250ml
	lít
	2,5

	24
	N,N'-Dimethylformamid 
	- Độ pH:  7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
- Tỷ trọng: 0.944 g/cm3 (25 °C)
- Độ tinh khiết:  ≥ 99.8 %
- Hàm lượng Al: ≤ 0.00005 %
- Hàm lượng Fe: ≤ 0.00001 %
	Chai 1L
	lít
	2,5

	25
	Chloroform
	- Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
- Khối lượng phân tử: 119.38g/mol
	Chai 2,5L
	lít
	5

	26
	Egg yolk tellurite emulsion
	- Đạt tiêu chuẩn APHA , ISO 6888; FDA(BAM).
-  Thành phần: Sterile Egg-Yolk 200ml/L; NaCl 4.25g/L.
	Hộp 10 gói, 50ml/ gói
	ml
	300

	27
	Acid Formic
	Độ tinh khiết: ≥ 98.0 %
Màu sắc: ≤ 10 Hazen
Hàm lượng Cl:  ≤ 1000 ppb
Hàm lượng Ag: ≤ 0.5 ppb
Hàm lượng Al:  ≤ 5 ppb
	Chai 250ml
	lít
	2

	28
	2-Butanol
	Độ tinh khiết (GC): ≥ 99.0 %
Màu sắc: ≤ 10 Hazen
Hàm lượng Al: ≤ 0.00005 %
Hàm lượng Ba:  ≤ 0.00001 %
	Chai 1L
	lít
	2

	29
	Hydrogen peroxide 30% (H2O2)
	Điểm sôi: ≥107 °C (1013 hPa)
Tỉ trọng: 1.11 g/cm3 (20 °C)
Nhiệt độ nóng chảy:  -26 °C
pH: 2 - 4 (H₂O, 20 °C)
	Chai 250ml
	lít
	2

	30
	Cyclohexane
	Độ tinh khiết (GC): ≥ 99.5 %
Điểm sôi: ≥ 80 - 81 °C
Hàm lượng Al: ≤ 0.00005 %
Hàm lượng Ba: ≤ 0.00001 %
	Chai 1L
	lít
	2

	31
	Glycerol 85%
	Độ tinh khiết: ≥ 83.5 - 88.5 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.0010 %
Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0.0005 %
	Chai 1L
	lít
	2

	32
	Meta- phosphoric acid (H3PO4)
	Hàm lượng Cl: ≤ 10 ppm
Hàm lượng NO3:  ≤ 10 ppm
Hàm lượng As: ≤ 1 ppm
	Chai 100g
	gram
	200

	II
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	33
	Kali dicromat 
	Độ tinh khiết: ≥ 99.9 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.001 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.005 %
	Chai 500g
	gram
	500

	34
	Magnesium nitrat hexahydrat
	Độ tinh khiết: 99.0 - 102.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.001 %
Hàm lượng PO4: ≤ 0.0005 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.002 %
	Chai 500g
	gram
	1000

	35
	Heptane -I - sulfonic acid sodium salt 
	Độ tinh khiết: ≥ 99 %
Độ pH: 5.5 - 7.5
Nhiệt độ nóng chảy: >300 °C
	Chai 25g
	gram
	100

	36
	Sodium 1-octanesulfonate
	Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
Độ pH: 5.8 - 7.5
Nhiệt độ nóng chảy: 300 °C
	Chai 2g
	gram
	100

	37
	Pentane-1-sulfonic acid sodium salt
	Độ tinh khiết: ≥ 99 %
Độ pH: 5.5 - 7.5
Khối lượng phân tử: 174.20 g/mol
	Chai 25g
	gram
	100

	38
	Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%
	Độ tinh khiết: ≥ 98.0 %
Hàm lượng Ca: ≤ 0.001 %
Hàm lượng Mg: ≤ 0.0001 %
Hàm lượng Cu: ≤ 0.0001 %
	Chai 100g
	gram
	1000

	39
	Ammonium dihydrogen phosphat
	Độ tinh khiết: ≥ 99 %
Hàm lượng As: ≤ 0.2 ppm
Hàm lượng Ba: ≤ 2.0 ppm
Hàm lượng Ca: ≤ 0.10 ppm
	Chai 50g
	gram
	1000

	40
	Natri borohydride (NaBH4)
	Độ tinh khiết: ≥ 96.0 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.005 %
Hàm lượng As: ≤ 0.001 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.5 %
	Chai 100g
	gram
	2000

	41
	Potassium iodide (KI)
	Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %
Hàm lượng IO3: ≤ 0.0003 %
Hàm lượng PO4: ≤ 0.001 %
Ham lượng SO4: ≤ 0.001 %
	Chai 250g
	gram
	1000

	42
	Sodium perchlorate monohydrate
	Độ tinh khiết: 99.0 - 102.0 %
Độ pH: 4.5 - 7.0
Hàm lượng Cl: ≤ 0.002 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.002 %
Hàm lượng Ca: ≤ 0.002 %
	Chai 100g
	gram
	500

	43
	Trichloroacetic acid
	Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %
Hàm lượng Cl: ≤ 10 ppm
Hàm lượng NO3: ≤ 20 ppm
Hàm lượng PO4: ≤ 5 ppm
	Chai 100g
	gram
	500

	44
	Kali dihydrophosphat
	Độ tinh khiết: 99.5 - 100.5 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.0005 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.003 %
Hàm lượng As: ≤ 0.0002 %
	Chai 250g
	gram
	3000

	45
	Tin (II) chloride dihydrate
	Độ tinh khiết: 98.0 - 103.0 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.002 %
Hàm lượng As: ≤ 0.0001 %
Hàm lượng Ca: ≤ 0.005 %
	Chai 100g
	gram
	500

	46
	Ammonium acetate
	Độ tinh khiết: ≥ 98.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.0005 %
Hàm lượng NO3: ≤ 0.001 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.001 %
	Chai 500g
	gram
	100

	47
	Glycine
	Độ tinh khiết: ≥ 99.7 %
Độ pH: 5.9 - 6.3
Hàm lượng Cl: ≤ 0.003 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.0025 %
Hàm lượng Cu: ≤ 0.0001 %
	Chai 100g
	gram
	2000

	48
	Potassium bromide (KBr)
	Độ tinh khiết: 99.5 - 100.5 %
Hàm lượng Cl:  ≤ 0.45 %
Hàm lượng SO4:  ≤ 0.005 %
	Chai 1000g
	gram
	1000

	49
	Natri acetat 
	Độ tinh khiết: ≥ 99.99 %
Hàm lượng Cl: ≤ 5 ppm
Hàm lượng PO4: ≤ 5 ppm
Hàm lượng SO4: ≤ 20 ppm
	Chai 50g
	gram
	500

	50
	NaOH
	Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.012 %
Hàm lượng PO4: ≤ 0.0005 %
Hàm lượng SiO2: ≤ 0.001 %
	Chai 500g
	gram
	1500

	51
	di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
	Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.001 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.005 %
Hàm lượng Fe: ≤ 0.001 %
	Chai 500g
	gram
	2000

	52
	di-Ammonium hydrogen phosphate
	Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.0005 %
Hàm lượng NO3: ≤ 0.001 %
Hàm lượng Ca: ≤ 0.001 %
	Chai 500g
	gram
	2000

	53
	Dodecyl sulfate sodium salt
	Độ tinh khiết: ≥ 95.0 %
Điểm sáng: 170 °C
Nhiệt độ nóng chảy: 204 - 207 °C
Độ pH: 9.1 (10 g/l, H₂O)
	Chai 25g
	gram
	1000

	54
	Sodium chlorid (NaCl) 
	Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %
Độ pH: 5.0 - 8.0
Hàm lượng PO4: ≤ 0.0005 %
Hàm lượng SO4:  ≤ 0.001 %
	Chai 500g
	gram
	2000

	55
	tri-Sodium phosphate dodecahydrate (Na₃PO₄ * 12 H₂O)
	Độ tinh khiết: 98.0 - 102.0 %
Hàm lượng Cl:  ≤ 0.0005 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.005 %
Hàm lượng Fe:  ≤ 0.001 %
	Chai 1000g
	gram
	3000

	56
	di-Potassium hydrogen phosphate (K₂HPO₄)
	Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.003 %
Hàm lượng SO4:  ≤ 0.005 %
Hàm lượng Fe: ≤ 0.0010 %
	Chai 1000g
	gram
	2000

	57
	di-Sodium hydrogen phosphate (Na₂HPO₄)
	Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
Độ pH: 8.7 - 9.3
Hàm lượng Cl: ≤ 0.002 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.005 %
	Chai 500g
	gram
	2000

	58
	Chì acetat
	Độ tinh khiết: 99.5 - 102.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.0005 %
Hàm lượng Ca: ≤ 0.005 %
Hàm lượng Cu: ≤ 0.001 %
	Chai 250g
	gram
	1500

	59
	KCl
	Độ tinh khiết: ≥ 99.5 %
Độ pH: 5.5 - 8.0
Hàm lượng Br: ≤ 0.05 %
Hàm lượng PO4: ≤ 0.0005 %
	Chai 250g
	gram
	1000

	60
	Kali hydroxit (KOH)
	Độ tinh khiết: ≥ 85.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.01 %
Hàm lượng PO4:  ≤ 0.0005 %
Hàm lượng SiO2:  ≤ 0.005 %
	Chai 500g
	gram
	1000

	61
	Kali Bromid
	Điểm sôi: 1435 °C (1013 hPa)
Điểm nóng chảy: 734 °C
Độ pH: 5.0 - 6 (119 g/l, H₂O, 25 °C)
	Chai 100g
	gram
	100

	62
	Natri disulfit
	Độ pH: 4.3 (10 g/L)
Đạt tiêu chuẩn ACS
Hàm lượng Cl: ≤0.02%
	Chai 5g
	gram
	100

	63
	Kali Permanganat
	Độ tinh khiết: 99.0 - 100.5 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.02 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.01 %
Hàm lượng Cu: ≤ 0.001 %
	Chai 250g
	gram
	500

	64
	Natri sulfat
	Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.001 %
Hàm lượng PO4: ≤ 0.001 %
	Chai 500g
	gram
	500

	65
	Acid Boric
	Độ tinh khiết: 99.5 - 100.5 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.0003 %
Hàm lượng PO4: ≤ 0.0005 %
Hàm lượng SO4:  ≤ 0.0005 %
	Chai 100g
	gram
	500

	66
	Natri arsenite
	Độ tinh khiết: ≥90%
Công thức hóa học: AsNaO2
	Chai 100g
	gram
	100

	67
	Calcium carbonate
	Độ tinh khiết: ≥ 99.0 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.02 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.01 %
	Chai 500g
	gram
	1000

	68
	Dinatri Oxalate
	Độ tinh khiết: ≥ 99.8 %
Hàm lượng Cl: ≤ 0.002 %
Hàm lượng SO4: ≤ 0.002 %
	Chai 250g
	gram
	250

	69
	Acid ascorbic
	Độ tinh khiết: 99.0 - 100.5 %
Hàm lượng Cl: ≤ 50 ppm
Hàm lượng SO4: ≤ 20 ppm
Hàm lượng Cu:  ≤ 5 ppm
	Chai 100g
	gram
	500

	70
	Fmoc chloride
	Độ tinh khiết: 97%
Nhiệt độ lưu giữ: 2-8°C
	Chai 25g
	gram
	25

	71
	Meta-Phosphoric acid
	Độ tinh khiết: 40 - 50 %
Hàm lượng As: ≤ 1 ppm
Hàm lượng Cd:  ≤ 10 ppm
	Chai 100g
	gram
	500

	72
	Baird paker
	Độ pH: 6.8 (58 g/l, H₂O, 37 °C): 58 g/l
	Chai 500g
	gram
	500

	73
	Brila borth brilliant green bile lactose (BGBL)
	pH: 7,2 (40 g/l, H₂O, 30 °C) (sau khi hấp khử trùng) Độ hòa tan: 40 g/l
	Chai 500g
	gram
	500

	74
	Cao men bia
	pH: 5.5 - 7.2
Hàm lượng Ca: ≤ 0.05 %
Hàm lượng Mg: ≤ 0.10 %
	Chai 500g
	gram
	500

	75
	Cao thịt
	Hạt nhỏ màu vàng nâu nhạt;  pH (5 %; nước): 6,0 - 7,5; Tổng nitơ (N): 11,5 - 12,5 %; Tro sunfat (800 °C): ≤ 18,0 %; Khối lượng giảm sau khi sấy khô (105°C): ≤ 6,0 %; Nitơ amin: 3,5 - 4,5 %
	Chai 500g
	gram
	500

	76
	Cetrimid agar
	 pH: 7,0 - 7,4 (45 g/l, H₂O, 37 °C) (sau khi hấp khử trùng). Độ hòa tan: 45 g/l. Thành phần (g/lít): Peptone from gelatin 20.0; magnesium chloride 1.4; potassium
sulfate 10.0; N-cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromide (cetrimide) 0.3; agar-agar 13.6.
	Chai 500g
	gram
	500

	77
	DG18 (Dicloran Glycerol Medium Base) 
	pH 25 °C: 5,4 - 5,8
	Chai 500g
	gram
	500

	78
	Enterobacteria enrichment bort mossel (EE borth)
	Màu xanh lá; pH 25 °C: 7,0 - 7,4
	Chai 500g
	gram
	500

	79
	EUGONIC  broth
	Tryptone: ≥ 15.000
Soya peptone: ≥ 5.000
Dextrose (Glucose): ≥ 5.000
Final pH ( at 25°C): 7.0±0.2
	Chai 500g
	gram
	500

	80
	KMTTn
	Độ pH  (25 °C): 7.8 - 8.2
	Chai 500g
	gram
	500

	81
	Mac Conkey agar
	Độ pH 6.9 - 7.3 (50 g/l, H₂O, 25 °C)
	Chai 500g
	gram
	500

	82
	PCA agar 
	Độ pH 7.0 (22 g/l, H₂O, 30 °C)
	Chai 500g
	gram
	500

	83
	Pseudomonas agar 
	Độ pH 7.0 - 7.4
	Chai 500g
	gram
	500

	84
	RVS 
	Độ pH 5.0 - 5.4
	Chai 500g
	gram
	500

	85
	Sabouraud 4% dextrose agar
	Độ pH (25 °C): 5.4 - 5.8
	Chai 500g
	gram
	500

	86
	Slanetzet bartley agar
	Độ pH 7.2 (41 g/l, H₂O, 35 °C)
	Chai 500g
	gram
	500

	87
	TBX agar (Tryptone Bile Glucuronic agar)
	Độ pH 7.0 - 7.4
	Chai 500g
	gram
	500

	88
	Thioglycolate borth
	Độ pH 6.9 - 7.3 (29 g/l, H₂O, 37 °C): 29 g/l
	Chai 500g
	gram
	500

	89
	TSA Tryptone soy agar 
	Độ pH 7.1 - 7.5 (40 g/l, H₂O, 25 °C): 40 g/l
	Chai 500g
	gram
	500

	90
	XLD
	Độ pH 7.2 - 7.6 (55 g/l, H₂O, 25 °C)
	Chai 500g
	gram
	500

	91
	Bộ thuốc thử nội độc tố
	PYROGEFNT Plus 0,125EU/ml Sens 
	Bộ kit chứa: 4 x 16 test/lọ
	Test
	400

	III
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	94
	Giấy lọc phi 11 
	Tốc độ lọc nhanh, bề mặt phẳng, độ cứng trung bình.
	Hộp 100 tờ
	Hộp
	15

	95
	Khẩu trang
	Chất liệu: Vải không dệt
Số lượng: Hộp 50 cái
3 lớp thiết kế ôm vừa vặn khuôn mặt mà không gây bí thở, khó chịu
	Hộp 50 cái
	Hộp
	100

	96
	Găng tay y tế
	Chất liệu: Cao su
– Đóng gói: 50 đôi/hộp, 10 hộp/thùng
Đầu ngón tay có vân nhám tăng độ bám
	Hộp 50 đôi
	Hộp
	50

	97
	Bông hút nước
	Đóng gói: 1kg 1 gói
Được làm từ 100% bông tự nhiên.
Khả năng thấm hút cao và nhanh.
Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da
	1kg/ gói
	Kg
	10

	98
	Bông bạch tuyết
	Được sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên.
Mịn sạch, không xơ bông trên bề mặt.
Gói 1kg
	1kg/ gói
	Kg
	10

	99
	Đầu côn 5ml
	Chất liệu: PP
Quy cách: 5000uL
	100 chiếc/ túi
	Chiếc
	100

	100
	Đầu côn 2ml
	Chất liệu: PP
Quy cách: 2000uL
	100 chiếc/ túi
	Chiếc
	100

	101
	Đầu côn 1ml
	Chất liệu: PP
Quy cách: 1000uL
	100 chiếc/ túi
	Chiếc
	500

	102
	Màng lọc 0,45 kẻ ô
	Màng lọc Cellulose nitrate lỗ lọc 0.45 µm, Ø47mm
Quy cách: 100 tấm/hộp
	100 tờ/ hộp
	Hộp
	20

	103
	Màng lọc nitrat 0,2 kẻ ô
11407.47.ACN
	Màng lọc Cellulose nitrate
lỗ lọc 0.2 µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã tiệt trùng, 100 tấm/hộp
	100 tờ/ hộp
	Hộp
	5

	104
	Màng lọc 0,45 thường
25006.47.N
	Màng lọc Cellulose nitrate
lỗ lọc 0.45 µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã tiệt trùng, 100 tấm/hộp
	100 tờ/ hộp
	Hộp
	15

	105
	Bơm kim tiêm 20ml
	Dung tích bơm tiêm: 20ml
Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh
	Hộp 50 cái
	Hộp
	20

	106
	Bơm kim tiêm 5ml
	Dung tích bơm tiêm: 5ml
Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh
	Hộp 100 cái
	Hộp
	10

	107
	Bơm kim tiêm 3ml
	Dung tích bơm tiêm: 3ml
Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: Nhựa PP nguyên sinh
	Hộp 100 cái
	Hộp
	20

	108
	Đầu côn 0.2ml
	Được làm từ nhựa PP tiệt trùng
Dung tích: 200uL
	Túi 1000 cái
	Chiếc
	1000

	109
	Màng Parafilm
	Được làm từ hỗn hợp polioefin và paraffin
Giấy Parafilm chịu được nhiệt độ -45°C to 80°C
	10cm x 38.1m
	Hộp
	5

	110
	Đầu lọc mẫu RC15 đk 15mm,cỡ lỗ 0.45micromet ,
	Được làm từ nhựa PTFE đường kính 15mm,cỡ lỗ 0.45micromet
	50 cái/ hộp
	Hộp
	15

	111
	Bản mỏng Silicagel 
	Được làm từ nhôm TLC, phủ silica gel với chất chỉ thị huỳnh quang F254
Kích thước 20x20cm
	25 tấm/ hộp
	Hộp
	2

	112
	Bình định mức 1000ml 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Bình 1000ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	5

	113
	Bình định mức 200ml 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Bình 200ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	10

	114
	Bình định mức 25ml 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Bình 25ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	20

	115
	Bình định mức nâu 100ml 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Bình 100ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	20

	116
	Bình định mức nâu 50ml 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Bình 50ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	20

	117
	Bình nón 1000ml 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Bình 1000ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	2

	118
	Bình nón 100ml 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Bình 100ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	20

	119
	Bộ lọc hút chân không
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
	Bộ
	Bộ
	2

	120
	Chén nung 
	Chất liệu: Sứ cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
	Hộp 10 chiếc
	Chiếc
	10

	121
	Chén sấy thủy tinh 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
	Hộp 10 chiếc
	Chiếc
	10

	122
	Cốc mỏ 1000ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Cốc 1000ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	10

	123
	Cốc mỏ 100ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Cốc 100ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	20

	124
	Cốc mỏ 500ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Cốc 500ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	5

	125
	Cốc mỏ 50ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Cốc 50ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	20

	127
	Giấy lọc định lượng 
	Bề mặt mịn và lỗ lọc 15~20µm, thời gian lọc 35~70s
Quy cách: Hộp 100 tờ
	Hộp 100 tờ
	Hộp
	10

	130
	Ống đong 500ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Ống 500ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	2

	128
	Ống đong 250ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Cốc 250ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	2

	129
	Ống đong 25ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Cốc 25ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	5

	131
	Ống đong 50ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Quy cách: Cốc 50ml
	Hộp 1 chiếc
	Chiếc
	2

	132
	Ống hút chính xác 1ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Phần đầu có thể điều chỉnh cho độ chính xác cao
Quy cách: Ống 1ml
	Hộp 10 chiếc
	Chiếc
	10

	133
	Ống hút chính xác 3ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Phần đầu có thể điều chỉnh cho độ chính xác cao
Quy cách: Ống 3ml
	Hộp 10 chiếc
	Chiếc
	10

	134
	Ống hút chính xác 5ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Phần đầu có thể điều chỉnh cho độ chính xác cao
Quy cách: Ống 5ml
	Hộp 10 chiếc
	Chiếc
	10

	135
	Ống hút chính xác 10ml
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
Phần đầu có thể điều chỉnh cho độ chính xác cao
Quy cách: Ống 10ml
	Hộp 10 chiếc
	Chiếc
	10

	136
	Phễu thủy tinh 
	Chất liệu: Thủy tinh cao cấp
Không dễ vỡ, chịu được nhiệt độ cao
	Hộp 1 chiếc
	Cái
	10
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Mẫu báo giá
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc; chúng tôi  ....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]  báo giá cho các hóa chất, dung môi, dụng cụ dùng trong kiểm nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục hàng hóa 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Tên thương mại
	Mã HS
	Năm sản
xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn giá (VND)
	Thông số kỹ thuật
	Quy cách đóng gói
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Giá trên báo giá đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí và các chi phí phát sinh khác (nếu có).
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)
2. 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa”.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.
(4),  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng loại hàng hóa.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng loại hàng hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng loại hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng loại hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(9) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
												


